MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – NGỮ VĂN 9

NĂM HỌC 2023-2024
I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ

· Đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh sau khi học xong chương trình Ngữ văn 9 giữa học kì 2.

· Nắm vững tri thức ở các nội dung Đọc hiểu, Tiếng việt, Làm văn.

· Khả năng vận dụng tri thức Đọc hiểu, Tiếng việt, Làm văn vào việc tiếp nhận văn bản và tạo lập văn bản.

· Hình thức đánh giá: Tự luận

II. XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG LỰC CẦN ĐẠT

1. KIẾN THỨC

· Nhận biết được thông điệp của đoạn ngữ liệu.

· Xác định và gọi tên được các phép liên kết câu.

-  Nắm được cách viết một đoạn văn nghị luận xã hội và một bài văn nghị luận văn học.

2. NĂNG LỰC
· Học sinh có năng lực Đọc hiểu văn bản nghệ thuật, biết nhận diện các phép liên kết câu, hiểu được vấn đề thể hiện của đoạn trích văn bản.

· Viết được đoạn văn nghị luận xã hội có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, ngữ pháp.
· Học sinh có kĩ năng tạo lập một bài văn nghị luận văn học. 

	NỘI DUNG


	Mức độ cần đạt
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. ĐỌC HIỂU 

	- Ngữ liệu: Văn bản nghị luận
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 

+ 01 đoạn trích hoặc 01 văn bản hoàn chỉnh.

+ Độ dài khoảng 50 đến 100 chữ.


	- Nhận biết thể loại/các phép liên kết câu… được sử dụng trong văn bản.
- Thu thập thông tin trong văn bản.
	- Khái quát chủ đề/ nội dung chính/ thông điệp/... mà văn bản đề cập.


	- Rút ra bài học về tư tưởng/ nhận thức để từ đó liên hệ bản thân.

	
	

	Tổng
	Số câu:
Số điểm:

Tỉ lệ:
	2
1,0

   10%
	2

1,0 

   10%
	1
      1,0 

      10%
	    
	 4

3,0

30%

	II. LÀM VĂN
 
	Câu 1. Viết đoạn văn

Trình bày suy nghĩ về vấn đề  đặt ra trong văn bản phần Đọc hiểu.
	 Biết xác định nội dung chính, hình thức đoạn văn theo yêu cầu
	Hiểu cách tạo lập đoạn văn theo yêu cầu
	Vận dụng được kiến thức trong xã hội để viết  đoạn văn 
	
	

	Tổng


	Số câu:
Số điểm:

Tỉ lệ:
	1,0

         1,0%
	0,5

         5%
	0,5

       5%
	
	1

2,0

  20%

	
	Câu 2. Nghị luận về đoạn trích truyện.


	Biết xác định kiểu bài, nội dung, bố cục làm văn bản nghị luận văn học
	Hiểu được trọng tâm của đề bài; cách triển khai luận điểm theo trình tự hợp lí để làm nổi bật vấn đề nghị luận
	Vận dụng, phân tích được các kiến thức cơ bản, kĩ năng viết bài văn nghị luận văn học
	Triển khai luận điểm, dẫn chứng cụ thể; có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo; văn viết giàu cảm xúc; thể hiện khả năng nghị luận tốt 
	

	Tổng
	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	    2,0

   20%
	1,5

         15%
	0,5

   5%
	1,0 

10%
	  1

5,0

50%

	Tổng cộng
	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	4,0

   40%
	3,0

   30%
	2,0

    20%
	1,0

   10%
	6

10,0

100%


                                                                                     Giáo viên

                                                                                    Nguyễn Thị Trinh
    BẢNG MÔ TẢ NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II-  NGỮ VĂN 9

NĂM HỌC 2023-2024
I. Mục tiêu
   1. Kiến thức

    Kiểm tra, đánh giá mức độ chuẩn kiến thức, năng lực được qui định trong chương trình Ngữ văn THCS, trọng tâm là lớp 9 với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh

 2. Năng lực

    2.1. Đọc hiểu văn bản:

    - Nhận biết thể loại/các phép liên kết câu… được sử dụng trong văn bản.
    - Hiểu được nội dung của đoạn trích.
    - Thể hiện quan điểm, nhận định.
   2.2. Tạo lập văn bản: 

   -Viết đoạn văn theo yêu cầu. 

   -Viết bài văn nghị luận về đoạn trích truyện.

 3. Phẩm chất:

  - Chăm chỉ: chủ động, tích cực trong học tập và kiểm tra.

  - Trách nhiệm: có ý thức cảm nhận được giá trị thẩm mĩ, giá trị sống qua kiến thức văn học .

 II. Hình thức : Tự luận

	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	MÔ TẢ

	Phần đọc hiểu


	Xác định phương thức biểu đạt chính.
	Câu 1
	Nhận biết: Biết xác định phương thức biểu đạt chính.

	
	Các phép liên kết câu.


	Câu 2
	Nhận biết: Nhận biết được các phép liên kết câu trong đoạn văn, chi tiết trong đoạn văn.

	
	Đoạn trích ngữ liệu
	Câu 4

Câu 5
	Thông hiểu: Hiểu được nội dung của đoạn trích

Vận dụng: Thể hiện nhận định, quan điểm cá nhân.

	Phần Làm văn
	Viết đoạn văn
	Câu 1.II
	Nhận biết: Xác định nội dung chính, hình thức đoạn văn theo yêu cầu

 Thông hiểu: Hiểu cách tạo lập đoạn văn theo yêu cầu
Vận dụng được kiến thức trong xã hội để viết  đoạn văn

	
	Viết bài văn
	Câu 2.II
	- Nhận biết: Biết xác định kiểu bài, nội dung, bố cục làm văn bản nghị luận văn học.

- Thông hiểu: Hiểu được trọng tâm của đề bài; triển khai luận điểm theo trình tự hợp lí để làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Vận dụng: Phân tích được các kiến thức cơ bản, kĩ năng viết bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng cao: Triển khai luận điểm, dẫn chứng cụ thể; có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo; văn viết giàu cảm xúc; thể hiện khả năng nghị luận tốt.


                                                                                                     Giáo viên lập

                                                                                                Nguyễn Thị Trinh
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHỔ AN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  Ngữ văn 9

Thời gian làm bài 90 phút

(Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra)


Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)



Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới:    

     “Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh mắt tích cực. Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng. Cứ sau một sự cố, con người lại tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Sau lũ lụt, phù sa sẽ làm màu mỡ hơn cho cánh đồng, sâu bọ sẽ bị quét sạch ra biển, dư lượng hóa chất trong đất đai sẽ bị rửa sạch. Lỗi lầm của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nói một cách khác, nếu bạn được sống 100 năm, xem như là một bộ phim có 100 tập, thì hãy tạo ra ít nhất 2/3 tập có tiếng cười thay vì tập nào cũng rơi vào bi kịch chán chường, đau khổ, chia ly, mất mát.

Trong từ Hán Việt, nguy cơ bao gồm nguy và cơ. Và đối với người có tư duy tích cực, "nguy" (problem) sẽ được họ biến thành "cơ" (opportunity). Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười thường trực trên môi, sống và cháy hết mình, học tập và làm việc hết mình dù ngày mai trời có sập”.
(Trích Tư duy tích cực, theo Tony Buổi Sáng - Trên đường băng, 
NXB Trẻ 2019, tr. 37)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. (0,5 điểm) Xác định một phép liên kết và chỉ ra từ ngữ thực hiện phép liên kết đó trong các câu sau: Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh mắt tích cực”.
     Câu 3. (0,5 điểm) Theo tác giả, cứ sau một sự cố, con người lại làm gì?
     Câu 4. (0,5 điểm) Nêu nội dung của đoạn trích. 
     Câu 5. (1,0 điểm) Em có đồng ý với ý kiến “Lỗi lầm của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều” không?  Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

    Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (từ 7 - 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống lạc quan, tích cực trong cuộc sống. 
   Câu 2. (5,0 điểm) Trong đoạn trích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, nhà văn Nguyễn Thành Long đã viết về nhân vật anh thanh niên như sau: 

 Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:

 - Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ “ốp” là cháu chạy xuống chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hằng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”

 Anh xoay sang người con gái đang một mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng nghe, chân cô đung đưa khe khẽ, nói: 

- Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ.

Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích trên.

…..…..……………….Hết………………………..
	  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
PHỔ AN
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn, Lớp 9

	
	Thời gian làm bài: 90 phút


HƯỚNG DẪN CHẤM

(Có 05 trang)

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 2. (0,5 điểm) Phép liên kết có trong đoạn trích và các từ ngữ thực hiện phép liên kết là: 
· Phép nối: Và
· Phép dùng từ trái nghĩa: tiêu cực- tích cực

(Phép thế: nó- một cơn mưa).
- Điểm 0,5: Trả lời đúng một trong số những phép liên kết như trên. 

- Điểm 0,25: Chỉ ra 1 phép liên kết nhưng chưa xác định được từ ngữ  thực hiện liên kết. - Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 3. (0,5 điểm) Theo tác giả, cứ sau mỗi sự cố thì con người lại: tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó.
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên. 

- Điểm 0,25: Trả lời đúng 1/2 như trên.

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 4. (0,5 điểm) Học sinh có cách trình bày khác nhau, tuy nhiên cơ bản phải đảm bảo nội dung của đoạn trích như sau: Nên nhìn cuộc sống theo hướng tư duy tích cực và tinh thần lạc quan. Bởi vì, tư duy tích cực và lạc quan sẽ đem lại những giá trị ý nghĩa vô cùng lớn lao (vui vẻ, thoải mái và sống trọn vẹn).
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên.

- Điểm 0,25: Trả lời đúng 1/2 như trên.

 
- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 5. (1,0 điểm)  Học sinh trả lời đồng ý/ không đồng ý; lí giải vì sao có quan điểm ấy bằng các lí lẽ khác nhau, miễn sao đúng đắn xác đáng, có sức thuyết phục, không vi phạm đạo đức và pháp luật. Gợi ý:
- Đồng ý với ý kiến “Lỗi lầm của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều”.
- Lí giải: 
 + Nếu giữ mãi lỗi lầm của người khác trong lòng sẽ khiến cho bản thân căng thẳng, khó chịu, mệt mỏi, phiền muộn.

 + Chúng ta nên học cách tha thứ, bởi lẽ tha thứ cho lỗi lầm của người khác cũng chính là học cách khoan dung cho bản thân khiến ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, thanh thản. 
- Điểm 1,0: Trả lời đảm bảo như yêu cầu trên.

- Điểm 0,5: Li giải đúng, diễn đạt chưa rõ.

- Điểm 0,25: Chỉ trả lời đồng ý/ không đồng ý mà không lí giải hoặc lí giải sơ sài.

- Điểm 0: Trả lời không hợp lí hoặc không trả lời.

Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
     
* Yêu cầu chung: 

       
Học sinh biết vận dụng kiến từ ngữ liệu và kĩ năng về đoạn văn để tạo lập đoạn văn;

       
Đoạn văn phải có kết cấu rõ ràng, thể hiện được vấn đề được đề cập; đảm bảo tính liên kết về nội dung và hình thức; diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp; đảm bảo đúng số câu theo yêu cầu.

     
* Yêu cầu cụ thể: 

     
a. Đảm bảo hình thức của một đoạn văn theo yêu cầu. (0,25 điểm)
     
-  Điểm 0,25: Như yêu cầu.

     
-  Điểm 0:  Hình thức không đúng yêu cầu.

     
b. Xác định đúng vấn (0,25 điểm): Ý nghĩa của lối sống lạc quan, tích cực trong cuộc sống.
    
 - Điểm 0,25: Đảm bảo yêu cầu trên.

     
- Điểm 0:  Xác định không đúng vấn đề.

     
c. Trình bày vấn đề một cách hợp lí, đúng với đoạn văn (1,0 điểm): Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng tất cả các cách đều phải đảm bảo tính liên kết về nội dung và hình thức. Học sinh cần trình bày được các ý theo định hướng sau:

   
 - Dẫn đề: Ý nghĩa của lối sống lạc quan, tích cực trong cuộc sống.

   
- Giải thích: Lối sống lạc quan, tích cực là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống. Người lạc quan là những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống. 

 - Vai trò:
+ Giúp con người sống tích cực hơn, cởi mở và lạc quan hơn. Đời sống tinh thần phong phúc, vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa hơn. 
+ Người có thái độ sống lạc quan, tích cực thường sẽ biết chia sẻ, yêu thương, luôn truyền được năng lượng tích cực cho người khác.

+ Người có thái độ sống lạc quan, tích cực sẽ dũng cảm đối diện với khó khăn, là động lực giúp họ thành công trong cuộc sống. 
  
 - Phê phán: Phê phán những người có suy nghĩ bi quan, tiêu cực, dễ buông xuôi, từ bỏ. Vì họ khó vượt qua được sợ hãi của bản thân, nên khó có thể thành công trong cuộc sống. 
  
 - Khẳng định lại vấn đề, liên hệ.
   
 - Điểm 1,0: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên.

    
- Điểm 0,75: Đảm bảo được các ý cơ bản nhưng mắc lỗi liên kết, diễn đạt.

    
- Điểm 0,5: Đáp ứng được một nửa yêu cầu trên.

   
 - Điểm 0,25: Có được vài ý đúng nhưng chưa biết cách triển khai, còn chung chung, sơ sài.

   
 - Điểm 0:  Không đảm bảo các yêu cầu trên; không viết được gì.

   
  d. Tính sáng tạo (0,25 điểm): Sáng tạo trong cách lập luận, trình bày. 

   
 - Điểm 0,25: Đảm bảo yêu cầu như trên.

     
- Điểm 0:  Thiếu tính sáng tạo.

    
 e. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,25 điểm): đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.  

     
- Điểm 0,25: Đảm bảo yêu cầu như trên.

     
- Điểm 0:  Mắc nhiều lỗi.

Câu 2. (5,0 điểm)

    
 * Yêu cầu chung: 

      
Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về bài văn nghị luận về truyện (hoặc đoạn trích) để tạo lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng nghị luận tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp; trình bày đẹp.

     
* Yêu cầu cụ thể:

     
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: (0,5 điểm)    
     
 - Điểm 0,5: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc của cá nhân.

     
- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài nhưng các phần chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu nêu trên; phần Thân bài chỉ có một đoạn văn.

     
- Điểm 0: Thiếu phần Mở bài hoặc Kết bài, Thân bài hoặc cả bài chỉ có một đoạn văn.

   
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận. (0,5 điểm)
    
 - Điểm 0,5: về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích cho sẵn của đoạn trích truyện “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long)
     
- Điểm 0,25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, chỉ nêu chung chung.

     
- Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác.
  
c. Chia các vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác để triển khai các luận điểm. (3,0 điểm) 
Có thể trình bày theo định hướng sau:

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm. Khái quát về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích.

- Trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên:

+ Một người yêu mến công việc, không cảm thấy lẻ loi vì công việc mang lại cho anh niềm vui và ý nghĩa: ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?
+ Một người có lòng yêu mến con người. Sống đơn độc nên anh rất khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người: Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác?,…
+ Một người ham học hỏi, rất quan tâm đến đời sống nội tâm, tạo cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú. Anh dành thời gian để đọc sách: “Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ” 

+ Một người sống có lý tưởng, có trách nhiệm. Anh ý thức một cách rất rõ ràng về trách nhiệm, ý nghĩa của công việc: Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?,…
- Đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhân vật anh thanh niên được xây dựng thông qua miêu tả và thể hiện qua cuộc gặp gỡ đặc biệt với ông họa sĩ già và cô kĩ sư trẻ; được bộc lộ qua lời đối thoại của nhân vật,…

- Cảm nhận, đánh giá chung về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ qua nhân vật anh thanh niên.

- Khái quát lại vấn đề, liên hệ.

    
- Điểm 3,0: Đảm bảo các yêu cầu trên. 
    
- Điểm 2,0 – 2,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các ý lớn chưa trình bày được đầy đủ hoặc liên kết chưa thực sự chặt chẽ.

    
- Điểm 1,0 – 1,75: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

   
 - Điểm 0,25 – 0,75: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên.

   
 - Điểm 0: Không đáp ứng được yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.

   
d. Sáng tạo. (0,5 điểm)

  
  - Điểm 0,5: Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo; văn viết giàu cảm xúc; thể hiện khả năng nghị luận tốt.

  
  - Điểm 0,25: Cách diễn đạt được nhưng còn hạn chế.

  
  - Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo.
 e. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. (0,5 điểm)

    
- Điểm 0,5 :  Không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
    
- Điểm 0,25 : Mắc một số lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

    
- Điểm 0 : Mắc nhiều lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

Lưu ý: Giám khảo linh hoạt khi chấm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.
                                                                                                           GV ra đề

                                                                                                    Nguyễn Thị Trinh
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